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Ngày nhận bài:  11/4/2024 Phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học rất đặc 

trưng ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đặc biệt dạy học hình 

thành kiến thức mới và phát triển năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, 

phương pháp này còn mới mẻ ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi phân tích lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm và đề xuất quy trình dạy học 

chủ đề “Nguyên phân” trong Chương trình Sinh học 10 bằng phương 

pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm góp phần 

phát triển phẩm chất và năng lực Sinh học cho học sinh, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Sáu bước tổ chức dạy học dựa 

trên tiến trình nghiên cứu khoa học được đề xuất gồm: (1) Trải nghiệm 

và xác định câu hỏi nghiên cứu; (2) Đề xuất giả thuyết và phương án 

chứng minh giả thuyết; (3) Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng 

giả thuyết; (4) Thảo luận dựa trên kết quả thí nghiệm; (5) Kết luận kiến 

thức cốt lõi theo yêu cầu cần đạt; (6) Viết báo cáo kết quả thực hành theo 

mẫu. Quy trình đề xuất này cần tiếp tục tiến hành thực nghiệm để đánh 

giá tính hiệu quả tích cực khi thực hiện chương trình GDPT 2018. 

Ngày hoàn thiện:  26/6/2024 

Ngày đăng:  26/6/2024 

TỪ KHÓA 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 

Nguyên phân 

Phương pháp dạy học dựa trên 

tiến trình nghiên cứu khoa học 

Sinh học 10 

Thực hành thí nghiệm 

 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10121 

                                                           
*
Email: ptnhanbio@tnue.edu.vn  

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10121


TNU Journal of Science and Technology 229(12): 71 - 78 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                72                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Giới thiệu 

Hiện nay, nền giáo dục phổ thông nước ta đã chuyển sang cách thức tổ chức dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) đặt ra yêu cầu 

hình thành và phát triển ở học sinh (HS) các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, như năng lực 

tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo... Đối với 

chương trình GDPT môn Sinh học bắt đầu từ năm học 2022-2023, HS được hình thành và phát 

triển các năng lực sinh học, gồm năng lực nhận thức Sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, 

năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, mà năng lực nhận thức kiến thức Sinh 

học là cơ sở và nền tảng cho các năng lực còn lại [1], [2]. 

Thực hành luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học các môn khoa học thực 

nghiệm, là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn. Để hình thành và phát triển năng lực HS được tốt, 

một cách có hiệu quả là chính HS tự tìm tòi, tập làm theo phương pháp nghiên cứu khoa học để 

lĩnh hội tri thức. Sinh học là môn khoa học thực nghiệm mà đối tượng nghiên cứu là thế giới sinh 

vật gần gũi với đời sống, nhưng có những cấu trúc và quá trình khó có thể nhìn trực tiếp. Vì vậy, 

các kiến thức trở nên trừu tượng, khó tiếp nhận cho HS, và thực hành thí nghiệm vừa là phương 

pháp nghiên cứu, vừa là phương pháp dạy học đặc trưng ở các quốc gia trên thế giới. Thông qua 

các hoạt động thực hành thí nghiệm, HS khám phá thế giới tự nhiên, sáng tạo, phát triển khả năng 

vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn và có khả năng hợp 

tác, định hướng nghề nghiệp [1]-[3]. Với phương pháp dạy học này, HS làm việc theo nhóm hay 

làm việc độc lập trên đối tượng thực hành với sự hướng dẫn của giáo viên (GV) để phát hiện, ôn 

tập, củng cố kiến thức, qua đó các năng lực Sinh học được hình thành và phát triển. Đã có nghiên 

cứu phân tích tầm quan trọng của năng lực thực hành, đưa ra các căn cứ để xây dựng cấu trúc 

năng lực thực hành và năng lực thực hành Sinh học cho HS chuyên, là cơ sở khoa học cho việc 

rèn luyện, đánh giá và phát triển năng lực này trong quá trình dạy học [4].  

Tư duy khoa học (scientific thinking) là phương thức giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế 

theo cách của một nhà khoa học. Một tiến trình nghiên cứu khoa học sẽ bắt đầu bằng hoạt động 

quan sát, tiếp đó là các hoạt động đặt câu hỏi, xây dựng giả thuyết, thiết kế và tiến hành thí 

nghiệm kiểm chứng giả thuyết, thảo luận phân tích kết quả và cuối cùng rút ra kết luận [5]. Hiện 

nay, việc tiếp cận kiến thức môn học theo cách này là một phần quan trọng của giáo dục các cấp 

học ở nhiều quốc gia có hệ thông giáo dục tiên tiến [6]-[8]. Tư duy khoa học liên quan đến các kỹ 

năng quan sát, ghi chép, mô tả, đặt câu hỏi, giải thích và rút ra kết luận (Hình 1). 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu Sinh học thực nghiệm 

Hiện nay, dạy học thực hành trong môn Sinh học là một xu hướng tất yếu. Ở Việt Nam có một 

số tác giả cũng nghiên cứu đề xuất tổ chức dạy học tiếp cận theo phương pháp này [9]-[12]. 

Nhiều trường THPT đã sử dụng phương pháp này nhưng không được phổ biến, có thể do gặp 

những khó khăn về cơ sở vật chất hay kinh nghiệm triển khai, tổ chức dạy học [13]. Vì vậy, để 

đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực HS trong 

môn Sinh học, dạy học thực hành càng cần được quan tâm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình 

bày kết quả phân tích và đề xuất quy trình tổ chức dạy học “Nguyên phân” trong Chương trình 

Sinh học 10 bằng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học. 
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2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân” trong Chương trình Sinh học 10 thuộc Chương trình 

GDPT 2018 bằng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở mục 

tiêu và nội dung Chương trình GDPT 2018 môn Sinh học, tiếp cận sách giáo khoa (SGK) Sinh học 

10 mới, tài liệu và công bố khoa học về lý thuyết tư duy khoa học, phương pháp dạy học dựa trên 

tiến trình nghiên cứu khoa học trong Sinh học, các bước tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân” 

bằng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học được đề xuất và phân tích. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học tạo hứng thú, phát triển 

phẩm chất và năng lực cho học sinh trong dạy học Sinh học ở các trường phổ thông 

Dạy học thực hành gồm hai phương pháp là thực hành quan sát và thực hành thí nghiệm. Đối 

với dạy học thực hành quan sát, GV cho HS quan sát video, sơ đồ, tranh ảnh… Từ đó, HS rút ra 

các nội dung và diễn tả chúng dưới dạng biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, văn bản,… Trong khi, dạy học 

thực hành thí nghiệm là phương pháp nghiên cứu sự vật, hiện tượng trong một phức hợp các điều 

kiện tự nhiên, hay điều kiện nhân tạo… Người nghiên cứu sẽ xác định ảnh hưởng của những yếu 

tố riêng rẽ để rút ra tri thức mới, củng cố kiến thức hay khẳng định một giả thuyết khoa học. Tổ 

chức dạy học thực hành thí nghiệm có thể thực hiện thông qua thí nghiệm thực hoặc thí nghiệm 

ảo [3]. Thực chất sự khác biệt giữa tổ chức dạy học theo chủ đề và dạy học thực hành dựa trên 

tiến trình nghiên cứu khoa học với dạy học lý thuyết và thực hành hiện hành là từ những trải 

nghiệm thực tế, HS suy luận đưa ra những câu hỏi xoay quanh một vấn đề. Qua những câu hỏi 

này, hệ thống não bộ của HS sẽ từ hình thành những luận điểm mới hay giả thuyết khoa học đi 

tới xác minh để phê duyệt hoặc loại bỏ chúng.  

Dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học là cách thức tổ chức dạy học tìm kiếm kiến 

thức mới có chủ đích, bao gồm các hoạt động đặt câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu, kiểm chứng 

giả thuyết, bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết và kết luận [8], [12], [14]. Một nghiên cứu tại 16 

trường trung học cơ sở ở East Lombok (Indonesia) cho thấy, GV có khó khăn về các kỹ năng tư 

duy khoa học, đặc biệt là khả năng tư duy suy luận. Vì vậy, GV cần phải học thêm để tạo điều 

kiện cũng như kích thích tính tìm tòi, khám phá khoa học cho HS [15]. Ở Việt Nam hiện nay, 

một số tác giả cũng nghiên cứu đề xuất tổ chức dạy học tiếp cận theo phương pháp này. Tác giả 

Phạm Thị Hồng Tú và cộng sự (2021, 2023) đã đề xuất sử dụng thí nghiệm gắn với vấn đề thực 

tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho HS trong dạy học “Trao đổi chất và 

chuyển hóa năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11) và quang hợp ở cây xanh (KHTN 7). Nhóm tác 

giả đã khẳng định vai trò tích cực của dạy học thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu khoa học 

[11]-[12]. Tác giả Đỗ Thành Trung (2023) đã đưa ra các nguyên tắc sưu tầm, lựa chọn và quy 

trình sử dụng thí nghiệm trong dạy học nội dung Cảm ứng, sinh trưởng và phát triển - Sinh học 

11 [10]. Tác giả Đặng Thị Dạ Thủy và Nguyễn Thị Diệu Phương (2020) thiết kế và tổ chức các 

hoạt động thí nghiệm và thực hành theo hướng phát triển năng lực khám phá thế giới sống, nhằm 

hình thành kiến thức mới, phát triển phẩm chất và năng lực cho HS, đặc biệt là năng lực khoa 

học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo [9]. Các công trình nghiên cứu kể trên đều 

có nhận định chung rằng phương pháp dạy học thực hành thí nghiệm tạo ra sự hứng thú, phát 

triển được năng lực cho HS, là một cách tiếp cận dạy học tích cực hiện nay [8]. 

Ở chương trình GDPT 2006, bài thực hành được bố trí sau nội dung dạy lý thuyết ở cuối mỗi 

chương, nhằm củng cố và hoàn thiện kiến thức đã học. Cách sắp xếp này cũng gặp ở một số bài 

trong SGK theo Chương trình GDPT 2018, khi mà mạch nội dung và các yêu cầu cần đạt thống 
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nhất nhưng có tính mở, nên có những quan điểm biên soạn khác nhau. Theo quan điểm chung của 

chương trình GDPT 2018, việc xác định phương pháp dạy học bị chi phối bởi mục tiêu và nội 

dung dạy học. Với mỗi chủ đề, GV căn cứ vào yêu cầu cần đạt để xác định nội dung dạy học, 

đồng thời xác định phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp. Việc lựa chọn cách thức tổ chức dạy 

học bài thực hành thí nghiệm theo mục đích hình thành kiến thức mới phải được bắt đầu từ xây 

dựng chủ đề dạy học. Trong thực tế, việc dạy học thực hành là quy định bắt buộc tại các trường 

phổ thông, đóng vai trò quan trọng đối với HS, để hình thành kiến thức mới hay củng cố kiến thức 

đã học, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực cho HS. Tuy nhiên, việc thiếu kinh phí, cơ sở vật 

chất chưa đảm bảo, thiếu tài liệu hướng dẫn, hay chưa có nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức, 

triển khai là những khó khăn khi GV tổ chức dạy học bài thực hành thí nghiệm [13].  

Để đạt mục tiêu theo Chương trình GDPT 2018, việc cải tiến cách thức tổ chức dạy học có vai trò 

đặc biệt quan trọng. Chúng tôi cho rằng, việc tổ chức dạy học bằng phương pháp thực hành dựa trên 

tiến trình nghiên cứu khoa học là cách thức tổ chức dạy học hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cũng cần 

có sự nỗ lực của GV trong việc thay đổi thói quen, chuyển từ cách dạy bài thực hành thí nghiệm 

theo mục đích củng cố, hoàn thiện kiến thức lý thuyết sang tìm tòi kiến thức mới cho người học. 

3.2. Đề xuất quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân” trong chương trình Sinh học 10 

bằng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học 

3.2.1. Phân tích yêu cầu cần đạt của chủ đề “Nguyên phân” 

Trong chương trình Sinh học lớp 10, các nội dung thực hành thí nghiệm được bố trí trong các chủ 

đề kiến thức của phần Sinh học tế bào. Trong phạm vi bài viết này, căn cứ vào yêu cầu cần đạt, 

chúng tôi đề xuất tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân”. Với chủ đề này, nội dung được chia làm 

hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết bao gồm khái niệm về chu kì tế bào và nguyên 

phân; phần thực hành gồm các kì nguyên phân, cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể, giải 

thích quá trình nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào và sự phân chia tế bào một cách không 

bình thường có thể dẫn đến ung thư, một số thông tin về bệnh ung thư và biện pháp phòng tránh. 

Các kiến thức mới về chủ đề “Nguyên phân” được hình thành thông qua thí nghiệm nghiên cứu 

cũng chính là cách tiếp cận trực quan, là cơ sở khoa học để HS hiểu các khái niệm về “Chu kì tế 

bào”. Vì vậy, GV có thể dạy “Chu kì tế bào” sau “Nguyên phân”. Trên cơ sở yêu cầu cần đạt đã ghi 

rõ trong chương trình Sinh học 10 (Chương trình GDPT 2018, môn Sinh học) mục tiêu phát triển 

năng lực và phẩm chất của bài thực hành thí nghiệm trong chủ đề được xác định và diễn đạt như sau: 

Sau khi thực hiện xong bài học, HS có thể:  

- Nêu được khái niệm chu kì tế bào.  

- Trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào.  

- Vận dụng được kiến thức về nguyên phân vào giải thích được quá trình nguyên phân là cơ 

chế sinh sản của tế bào, sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư.  

- Trình bày được một số thông tin về bệnh ung thư ở Việt Nam. Nêu được một số biện pháp 

phòng tránh ung thư. 

- Hình thành và phát triển được các kỹ năng đặt câu hỏi từ trải nghiệm thực tiễn, kỹ năng xây 

dựng giả thuyết nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề, năng lực sáng tạo và năng lực nghiên cứu khoa học. 

- Nhận nhiệm vụ, chủ động tìm thêm tài liệu, hợp tác cùng các thành viên nhóm hoàn thành 

các yêu cầu thí nghiệm và phiếu học tập về chu kì tế bào, quá trình nguyên phân. 

- Tuyên truyền, vận động người xung quanh phòng tránh ung thư qua các biện pháp như bảo 

vệ môi trường, sử dụng các sản phẩm sạch. 

3.2.2. Tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân” theo phương pháp dạy học dựa trên tiến trình 

nghiên cứu khoa học 

Với các bước dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học, chúng tôi đề xuất cách thức tổ 

chức dạy học chủ đề “Nguyên phân”, gồm các bước cụ thể như sau: 
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Bước 1. Quan sát/ trải nghiệm, xác định câu hỏi nghiên cứu 

a) Mục tiêu: HS xác định được vấn đề cần nghiên cứu.  

b) Nội dung: HS quan sát video về sự sinh trưởng của cơ thể thực vật, động vật và chu kì tế 

bào, GV đưa ra các câu hỏi định hướng theo thứ tự, gợi ý HS đặt các câu hỏi để nghiên cứu: 

(1). Sự sinh trưởng của cơ thể, lớn lên của cơ quan/bộ phận nhờ cơ chế nào? 

(2). Cơ chế này diễn ra có tính lặp lại theo chu kì không?  

(3). Muốn chứng minh được các tế bào thực hiện cơ chế nguyên phân thì cần làm gì? 

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS theo thứ tự câu hỏi GV đưa ra. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS làm việc nhóm, xem hình ảnh/clip về sự lớn lên của 

cơ thể thực vật, động vật từ 1 hợp tử/một bộ phận cơ thể và trả lời các câu hỏi. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát, thảo luận nhóm và đưa ra các trả lời. 

- Báo cáo thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên HS trả lời, HS khác bổ sung.  

- GV kết luận vấn đề cần nghiên cứu: Tiến hành thí nghiệm làm tiêu bản quan sát quá trình 

nguyên phân. 

Bước 2. Đề xuất giả thuyết và phương án chứng minh giả thuyết 

a) Mục tiêu: HS đưa ra được giả thuyết cho vấn đề đã nêu và đề xuất phương án kiểm chứng 

cho giả thuyết. 

b) Nội dung: Từ câu hỏi (1) HS suy nghĩ đề xuất được giả thuyết; Từ câu hỏi (2,3) kết hợp với 

nghiên cứu thông tin trong SGK đề xuất phương án chứng minh giả thuyết. 

(1) Nếu cho rằng quá trình nguyên phân làm cho mô/cơ quan/cơ thể lớn lên thì làm tiêu bản sẽ 

dễ dàng quan sát được những biến đổi của cấu trúc nào của tế bào? Đó là những biến đổi gì? 

Trong các cấu trúc đó dựa vào biến đổi của cấu trúc nào là chính? Từ các câu hỏi trên hãy đề xuất 

giả thuyết nghiên cứu? 

(2) Để làm thí nghiệm thành công một cách nhanh chóng và thuận tiện ta nên chọn loại mô 

nào để quan sát (Chóp rễ, gốc rễ, lá, thân...). Hãy giải thích vì sao? 

(3) Để tiến hành chứng minh giả thuyết cần tiến hành thí nghiệm theo các bước như thế nào? 

Nghiên cứu thông tin bài “Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên 

phân” và xếp các bước sau thành thứ tự đúng quy trình tiến hành thí nghiệm. 

c) Sản phẩm: Giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết (các bước tiến hành thí nghiệm). 

d) Tổ chức thực hiện:  

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi số 1 và đưa ra giả 

thuyết nghiên cứu; Yêu cầu HS đọc kiến thức bài “Chu kì tế bào và nguyên phân” trả lời câu hỏi 

2; Nghiên cứu thông tin SGK bài “Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình 

nguyên phân” và xác định thứ tự đúng các bước làm thí nghiệm trong phiếu học tập. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ/đọc diễn biến các kì nguyên phân trong SGK, tài liệu 

tham khảo, thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời. 

- Báo cáo thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên đại diện nhóm trả lời, HS khác bổ sung.  

- Kết luận:  

+ Giả thuyết nghiên cứu: “Nếu các tế bào nguyên phân thì sẽ quan sát được biến đổi hình thái 

của nhiễm sắc thể và thay đổi màng nhân đặc trưng ở từng kì”  

+ Quy trình thí nghiệm chuẩn. 

Bước 3. Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết 

a) Mục tiêu: HS thực hiện được các thao tác làm tiêu bản, sử dụng kính hiển vi và quan sát tiêu 

bản; Rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, tính cẩn thận, tỉ mỉ trong các thao tác và công việc. 

b) Nội dung: HS đọc quy trình thí nghiệm và làm tiêu bản theo các bước hướng dẫn; GV 

hướng dẫn sử dụng kính hiển vi và cách lên tiêu bản quan sát. 

c) Sản phẩm: Tiêu bản đạt chất lượng theo yêu cầu (mẫu dàn được mỏng, đẹp). 

d) Tổ chức thực hiện:  



TNU Journal of Science and Technology 229(12): 71 - 78 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                76                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS làm tiêu bản theo nhóm, điều chỉnh kính hiển vi về 

vị trí làm việc, quan sát tiêu bản và nhận biết từng kì của nguyên phân. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc tài liệu, thảo luận nhóm, làm tiêu bản đạt yêu cầu. 

- Báo cáo thảo luận: GV kiểm tra chất lượng tiêu bản từng nhóm, nếu chưa đạt cho HS làm lại.  

- Đánh giá và kết luận:  

+ Đánh giá: GV khích lệ kỹ năng làm tiêu bản, sử dụng kính hiển vi.  

+ Kết luận: Tiêu bản đạt yêu cầu để quan sát 

Bước 4. Thảo luận dựa trên kết quả thí nghiệm 

a) Mục tiêu: HS nhận biết được các kì của quá trình nguyên phân, rèn luyện được kỹ năng làm 

việc nhóm. 

b) Nội dung: HS quan sát tiêu bản của nhóm và nhận biết được tế bào đang ở kì nào của quá 

trình nguyên phân dựa trên kiến thức lý thuyết đọc được về đặc điểm hình thái nhân, nhiễm sắc 

thể đặc trưng của từng kì; chụp hình/vẽ hình ảnh tế bào ở từng kì. Từ kết quả so sánh với giả 

thuyết và rút ra kết luận. HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi vận dụng. 

(1). Sau khi thực hiện được các thí nghiệm, đối chiếu các kết quả với giả thuyết nghiên cứu, 

em hãy cho biết giả thuyết khoa học đưa ra đúng hay sai? 

(2). Giải thích vì sao mỗi tế bào đang phân chia chỉ ở một kì nhất định nhưng trong tiêu bản 

có thể thấy rõ đủ các kì của nguyên phân? 

(3). Có thể làm tiêu bản quan sát nguyên phân ở mô phân sinh ngọn, chồi cành không? 

(4). Có thể ứng dụng cơ chế nguyên phân trong trồng trọt, phẫu thuật thẩm mĩ được không? 

Nếu được thì hướng ứng dụng sẽ như thế nào? 

(5). Các tế bào có phân chia mãi không? Cho ví dụ. Hậu quả của tế bào phân chia mãi là gì? 

Em hãy cho biết các nguyên nhân và đề xuất cách phòng tránh. 

c) Sản phẩm: Phác thảo hình vẽ các kì và mô tả được đặc điểm của mỗi kì 

d) Tổ chức thực hiện:  

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận đặc điểm của mỗi kì để nhận diện đúng tế 

bào ở từng kì, kiểm chứng lại giả thuyết và phương án đã đưa ra có đúng không. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm, chụp hình/vẽ hình ảnh tế bào ở từng kì, kiểm 

chứng lại giả thuyết và phương án đã đưa ra (Hình 2). 

- Báo cáo thảo luận: GV kiểm tra ảnh chụp/hình vẽ từng nhóm, nếu chưa đạt cho HS làm lại.  

     
Kỳ trung gian Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối 

Hình 2. Hình ảnh tiêu bản tế bào mẫu ở các kì của quá trình nguyên phân 

- Đánh giá và kết luận:  

+ Đánh giá: GV sử dụng Bảng kiểm tổ chức HS tự đánh giá theo các tiêu chí (Bảng 1). 

Bảng 1. Bảng kiểm tổ chức HS tự đánh giá 

Các tiêu chí Có Không 

Nêu được câu hỏi nghiên cứu.   

Nêu được giả thuyết khoa học.   

Thực hiện các thao tác thí nghiệm thành thạo.   

Ghi chép quá trình thí nghiệm đầy đủ.   

Giải thích kết quả thí nghiệm rõ ràng.   

Rút ra kết luận chính xác.   

+ Kết luận:  

(1) Chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết: Sau khi thực hiện được các thí nghiệm trên HS đối chiếu 

các kết quả với giả thuyết nghiên cứu để đưa ra kết luận. Nếu giả thuyết được chấp nhận chuyển 



TNU Journal of Science and Technology 229(12): 71 - 78 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                77                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

sang Bước 5 để hình thành kiến thức mới cho HS, nếu giả thuyết bị bác bỏ thì quay trở lại Bước 2 

để tiến hành xây dựng giả thuyết mới. 

(2) Một tiêu bản mẫu có rất nhiều tế bào, mỗi tế bào chỉ ở một kì nhất định, nên có thể có nhiều 

tế bào cùng ở một kì giống nhau nhưng tiêu bản sẽ có đủ 05 nhóm tế bào ở 05 kì khác nhau. 

(3) Có thể làm tiêu bản quan sát nguyên phân ở bất kì mô phân sinh hay tế bào gốc ở động vật 

(4) Có thể ứng dụng cơ chế nguyên phân trong trồng trọt, phẫu thuật thẩm mĩ: nhân giống cây 

với số lượng lớn để bán bằng phương pháp sinh sản sinh dưỡng như giâm, chiết, nuôi cấy mô; 

nuôi cấy mô tế bào động vật để tạo cơ quan thay thế (ví dụ nuôi cấy mô da để thay thế vết sẹo). 

(5) Bình thường, tế bào không phân chia mãi do có cơ chế kiểm soát sự phân chia, ví dụ khi 

thạch sùng bị đứt đuôi, đuôi được tái sinh nhờ nguyên phân đến khi đạt được kích thước của cơ thể 

trưởng thành thì dừng lại. Nếu bị mất kiểm soát phân chia, tế bào phân chia mãi tạo khối u, dần 

dẫn đến ung thư. Nguyên nhân: ăn uống không lành mạnh và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, môi trường ô nhiễm, điều kiện làm việc có các tác nhân gây đột biến không được kiểm soát, 

virus… Biện pháp: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản, 

chế biến; bảo vệ môi trường đất, nước, không khí không bị ô nhiễm; khi phải làm việc trong môi 

trường có yếu tố độc hại phải có trang bị bảo hộ và tuân thủ nội quy kĩ thuật chặt chẽ… 

Bước 5. Kết luận kiến thức cốt lõi theo yêu cầu cần đạt 

Trong trường hợp kết quả thí nghiệm kiểm chứng chấp nhận giả thuyết, GV hướng dẫn HS 

nhận thức được kiến thức mới.  

Bước 6. Viết báo cáo kết quả thực hành theo mẫu 

a) Mục tiêu: HS hoàn thiện được 01 báo cáo kết quả thực hành đúng mẫu theo nhóm. 

b) Nội dung: HS nhận mẫu báo cáo kết quả thực hành. 

c) Sản phẩm: bản báo cáo kết quả thực hành theo mẫu. 

d) Tổ chức thực hiện:  

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV phát mẫu báo cáo kết quả thực hành (Bảng 2). 

Bảng 2. Mẫu viết báo cáo kết quả thực hành  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Thứ ...., Ngày .... tháng .... năm ...... 

Họ và tên ……………………. Nhóm ………………….  Lớp…………………. 

1. Mục đích thực hành 

2. Giả thuyết và đối tượng nghiên cứu  

3. Phương pháp nghiên cứu 

4. Kết quả nghiên cứu 

a. Khái niệm và đặc điểm của chu kì tế bào 

b. Giải thích cách nhận biết các kì của nguyên phân 

c. Giải thích cơ sở khoa học của một số ứng dụng thực tiễn liên quan đến nguyên phân 

5. Kết luận và kiến nghị 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm, chụp hình/vẽ hình ảnh tế bào ở từng kì, kiểm 

chứng lại giả thuyết và phương án đã đưa ra. HS viết báo cáo kết quả thực hành sau khi thực hiện 

thí nghiệm theo hướng dẫn của GV, thường bước này được thực hiện ngoài giờ. 

- Báo cáo thảo luận: HS làm việc theo nhóm và hoàn thành bản báo cáo.  

- Đánh giá và kết luận: GV khích lệ khả năng làm việc nhóm, và yêu cầu nộp báo cáo vào 

buổi học kế tiếp. 

4. Kết luận 

Việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học tạo cơ hội cho HS 

học tập tích cực, phát hiện kiến thức mới, áp dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn. Ngoài ra, 

HS cũng có cơ hội phát triển các phẩm chất, năng lực sinh học, kỹ năng làm việc nhóm có hiệu 

quả với tư cách là nhà nghiên cứu. Quy trình tổ chức dạy học chủ đề “Nguyên phân” bằng 

phương pháp dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học được đề xuất gồm sáu bước: (1) 
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HS quan sát/trải nghiệm video về sự sinh trưởng của cơ thể thực vật, động vật và chu kì tế bào để 

xác định được câu hỏi nghiên cứu; (2) HS tự xây dựng giả thuyết khoa học và phương án chứng 

minh dưới sự định hướng của GV; (3) HS tiến hành thí nghiệm làm tiêu bản nguyên phân theo 

nhóm để kiểm chứng giả thuyết; (4) GV tổ chức thảo luận kết quả thí nghiệm, các kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn liên quan đến nguyên phân; (5) GV kết luận kiến thức cốt lõi theo yêu cầu cần 

đạt; (6) GV hướng dẫn HS viết báo cáo thực hành theo mẫu. Quy trình đề xuất này cần tiếp tục 

tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính hiệu quả tích cực của phương pháp khi thực hiện chương 

trình GDPT 2018. 
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